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TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

        KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN



1. THÔNG TIN CHUNG
· Tên học phần: PHÁP LUẬT
· Mã học phần: DCT400030
· Trình độ: Trung cấp 
· Áp dụng cho chuyên ngành: tất cả các chuyên ngành

· Số tín chỉ: 01  (Lý thuyết: 01; Thực hành: 0.)

· Số giờ: 15 (Lý thuyết: 9.; Thực hành: 06)

· Loại học phần: Bắt buộc

· Môn học trước: không

· Điều kiện tiên quyết: không

2. PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG
	· Lý thuyết: 9 giờ
· Kiểm tra: 01 giờ
· Thảo luận: 5 giờ
· Tự học, tự nghiên cứu: 30 giờ
3. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
3.1. Vị trí: 
       Môn Pháp luật là môn học bắt buộc trong chương trình dạy trình độ cao đẳng nhằm: mở rộng những tri thức phổ thông, lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; một số kiến thức về pháp luật thực định liên quan đến đời sống lao động, sản xuất của công dân; nâng cao văn hoá pháp lý cho người học; bồi dưỡng niềm tin cho người học để có thói quen lựa chọn hành vi xử sự đúng pháp luật; biết tôn trọng kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo và hoàn thiện nhân cách cho người học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân, vì dân.

3.2. Tích chất:
        Môn Pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục pháp luật cho người lao động; nâng cao ý thức tự giác thực hiện pháp luật, tạo dựng tình cảm, củng cố lòng tin của người học về những giá trị chuẩn mực của pháp luật, có thái độ bảo vệ tính đúng đắn, tính nghiêm minh và tính công bằng của pháp luật.


4. MỤC TIẾU CỦA HỌC PHẦN

Chương trình chi tiết môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ Trung cấp được xây dựng nhằm: mở rộng những tri thức phổ thông, lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; một số kiến thức về pháp luật thực định liên quan đến đời sống lao động, sản xuất của công dân; nâng cao văn hoá pháp lý cho người học; bồi dưỡng niềm tin cho người học để có thói quen lựa chọn hành vi xử sự đúng pháp luật; biết tôn trọng kỷ luật học đường, kỷ cương xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo và hoàn thiện nhân cách cho người học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân, vì dân; nâng cao ý thức tự giác thực hiện pháp luật, tạo dựng tình cảm, củng cố lòng tin của người học về những giá trị chuẩn mực của pháp luật, có thái độ bảo vệ tính đúng đắn, tính nghiêm minh và tính công bằng của pháp luật.

4.1. Kiến thức: Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có khả năng:
- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

      4.2. Kỹ năng: Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức về pháp luật lao động; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày. 

4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan đến các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

5.  MÔ TẢ HỌC PHẦN

	Thời lượng (giờ)
	Mục tiêu

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT
	

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.1. Bản chất, chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.3. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.1.1. Quy phạm pháp luật

2.1.2. Chế định pháp luật

2.1.3. Ngành luật

2.2. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

2.3.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam hiện nay


	2
	1
	1
	
	4.1

4.2

4.3

	2
	Bài 2: Hiến pháp

1. Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1.1. Khái niệm hiến pháp 

1.2. Vị trí của hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2.1. Chế độ chính trị

2.2. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 

2.3. Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường


	2
	1
	1
	
	4.1

4.2

4.3

	3
	    Bài 3: Pháp luật lao động

1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật lao động 

2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật lao động

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

3.3. Hợp đồng lao động

3.4. Tiền lương 

3.5. Bảo hiểm xã hội

3.6. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

3.7. Kỷ luật lao động

3.8. Tranh chấp lao động

3.9. Công đoàn


	7
	5
	2
	
	4.1

4.2

4.3

	4
	Bài 4: Pháp luật Phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm tham nhũng

2. Nguyên nhân, hậu quả của tham nhũng

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng

4. Trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống tham nhũng

5. Giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng


	2
	1
	1
	
	4.1

4.2

4.3

	5
	Bài 5: PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. Mục tiêu

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng;

- Nhận thức được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2. Nội dung

2.1. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

2.2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


	1
	1
	0
	
	4.1

4.2

4.3

	6
	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	

	                                       Cộng 
	15
	9
	5            
	    1


6. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
6.1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng:

· Phòng học lý thuyết

6.2. Trang thiết bị máy móc:

· Máy chiếu, máy tính cá nhân, phấn, bảng…
 6.3. .Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
6.4. Các điều kiện khác: 

      Không

7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

7.1. Đánh giá quá trình:
	Điểm thành phần
	Hình thức
	Số lần
	Trọng số (%)
	Mục tiêu

	Chuyên cần
	
	
	10
	

	Thảo luận
	Tự luận/Trắc nghiệm
	10
	10
	4.1

4.2

4.3

	Kiểm tra
	Tự luận/Trắc nghiệm
	1
	30
	4.1

4.2

4.3


     7.2.  Thi cuối kỳ:
	Hình thức thi
	Thời gian
	Trọng số
	Mục tiêu

	Trắc nghiệm online
	45 phút
	50 %
	4.1

4.2

4.3


8. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

8.1. Về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giảng viên: 

          Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong cộng đồng. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.
         Tăng cường thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

· Đối với người học:

Sinh viên học môn này cần phải có giáo trình đúng theo quy định, đọc giáo
trình trước khi lên lớp, tích cực, chủ động trong học tập và có liên hệ với thực tiễn.
8.2. Những trọng tâm cần chú ý:

            Bài 2, bài 3 và bài 4 là những kiến thức sát nhất với đối tượng người học.
8.3 Tài liệu tham khảo
	STT
	Thông tin về tài liệu
	Số ký hiệu xếp giá (*)

	1. Tài liệu bắt buộc
	-  Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - Giáo trình Pháp luật, 2019
	

	2. Tài liệu tham khảo tham khảo


	-   Hiến pháp 2013

-  Bộ luật Lao động 2012

-  Luật Bảo hiểm xã hội 2014

-  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

-  Luật Phòng chống tham nhũng 2018 
 -  Bộ luật Hình sự 2015

- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

 
	

	Khác
	
	


Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm 20…

   
HIỆU TRƯỞNG




TRƯỞNG KHOA
1

